THPT TẠ UYÊN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11B HK1
Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Tìm số hạng thứ n của 1 dãy số (Đã cho công thức tổng quát của )



1. Cho dãy số biết  Tìm số hạng 




A. 	B. 	C. 	D. 


1.1. Cho dãy số  biết  Mệnh đề nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 



1.2. Cho dãy số  biết  Tìm số hạng 




A. 	B. 	C. 	D. 



1.3. Cho dãy số  biết . Số  là số hạng thứ mấy của dãy số?
A. 8.	B. 6.	C. 5.	D. 7.


1.4. Cho dãy số  biết . Số hạng thứ 9 của dãy số đó là:


A. 0.	B. 9.	C. 	D. 


1.5. Cho dãy số  biết . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Nhận biết tính tăng hoặc giảm của 1 dãy số.
2. Cho các dãy số sau. Dãy số nào không là dãy số tăng?




A. .	B. .	C. .	D. 


2.1. Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm


2.2. Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm


2.3. Cho dãy số biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Dãy số vừa tăng vừa giảm


2.4. Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào tăng?




A. 	B. 	C. 	D. 


2.5. Trong các dãy số  cho bởi số hạng tổng quát  sau, dãy số nào giảm?




A. 	B. 	C. 	D. 


2.6. Cho dãy số biết. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng		B. Dãy số giảm

C. Dãy số không tăng, không giảm	D. Có 



Câu 3. Tìm số hạng thứ n hoặc công sai của 1 cấp số cộng. (Cho  tính  hoặc cho  tính d)




3. Cho cấp số cộng  có  và . Giá trị của  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



3.1. Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




3.2. Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




3.3. Cho cấp số cộng với  và công sai . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


3.4. Cho cấp số cộng có , công sai . Số hạng thứ tư của cấp số cộng đó là




[bookmark: _Hlk184971237]A. 	B. 	C. 	D. 


3.5. Cho cấp số cộng có  và . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Tìm số hạng thứ n hoặc công bội của 1 cấp số nhân. (Cho  tính  hoặc cho  tính q)



4. Cho cấp số nhân với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .



4.1. Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




4.2. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




4.3. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


4.4. Cấp số nhân  có  có công bội là




A. .	B. .	C. .	D. .




4.5. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk184894060]Câu 5. Tính tổng của 1 cấp số nhân khi biết 




5. Cho cấp số nhân  có  và . Tính tổng  số hạng đầu tiên của cấp số nhân.




A. .	B. .	C. .	D. .




5.1. Cho cấp số nhân  thỏa mãn . Tổng  số hạng đầu của cấp số nhân  là




A. .	B. .	C. .	D. .




5.2. Cho cấp số nhân  có , . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. 




5.3. Cho cấp số nhân  có   Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 






5.4. Cho dãy số  xác định bởi , , , . Tính tổng của  số hạng đầu tiên của dãy số.




A. .	B. .	C. .	D. .

5.5. Tính tổng cấ số nhân lùi vô hạn  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. Tìm độ dài của 1 nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm.
6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau:
[image: ]

Độ dài của nhóm  là
A. 9.	B. 2.	C. 11.	D. 10.
6.1. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:
[image: ]
Mệnh đề đúng là:


A. Giá trị trung tâm của lớp là .


B. Tần số của lớp  là 


C. Tần số của lớp  là 

D. Độ dài của lớp là 2.
6.2.  Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Độ dài của các nhóm trong mẫu số liệu đều bằng nhau và bằng
A. 40.	B. 20.	C. 30.	D. 10.
6.3. Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm là chiều cao của học sinh lớp 5 tuổi
[image: ]

Độ dài của nhóm  là
A. 6.	B. 95.	C. 100.	D. 5.


6.4. Điều tra  học sinh của một lớp  về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:
[image: ]
Các nhóm của mẫu số liệu đều có độ dài bằng 
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 5.

6.5. Các bạn học sinh lớp 11A1 trả lời 40 câu hỏi trong một bải kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau. Hãy ước lượng trung bình số câu trả lời đúng của các học sinh lớp .

[image: ]




A. .	B. .	C. 	D. .

Độ dài của lớp  là
A. 21.	B. 26.	C. 5.	D. 2.
Câu 7. Mốt của mẫu số liệu thuộc nhóm nào?(Mẫu số liệu chỉ có 1 Mốt)
7. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là




A. .	B. .	C. .	D. .
7.1. Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:
	Thòi gian (giờ)
	[0; 5)
	[5; 10)
	[10; 15)
	[15; 20)
	[20; 25)

	Số học sinh
	8
	16
	4
	2
	2


[bookmark: _Hlk184973668]Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A. [0; 5).	B. [5; 10)	C. [10; 15).	D. [15; 20).
7.2. Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Số học sinh
	3
	12
	15
	24
	2



Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
7.3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Mốt của mẫu số liệu trên là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Dãy nào có giới hạn 0 hoặc  (chỉ cho các dãy cơ bản có trong định lý)

[bookmark: _Hlk184974338]8. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

8.1. Dãy số  nào sau đây có giới hạn bằng 0?




A. .	B. .	C. .	D. .

8.2. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .


8.3. Dãy số  nào sau đây có giới hạn bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

8.4. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .


8.5. Dãy số  nào sau đây có giới hạn bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
8.6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




A. .	B. .	C. .	D. .

8.7. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

8.8. Trong các giới hạn dưới đây, giới hạn nào là ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Tìm giới hạn hữu hạn của hàm số đơn giản  (Thay vào)

9. Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

9.1. Tính giới hạn 




A. .	B. .	C. .	D. .

9.2. Giới hạn  bằng?




A. .	B. .	C. .	D. .

9.3. Giới hạn  bằng?




A. .	B. .	C. .	D. .

9.4. Tính giới hạn  ta được kết quả




A. .	B. .	C. .	D. .

9.5. Tính giới hạn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Câu hỏi lý thuyết giới hạn hàm số.



10. Cho hàm số  liên tục trên khoảng . Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên đoạn  là?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .



10.1. Cho hàm số  liên tục trên khoảng . Điều kiện cần và đủ để hàm số liên tục trên đoạn  là?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .



10.2. Cho các giới hạn: ; , hỏi  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



10.3. Cho các giới hạn: ; , hỏi  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

10.4. Giới hạn  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .

10.5. Cho bảng biến thiên hàm số:, phát biểu nào sau đây là đúng:
[image: ]








A.  là .	B. là .	C. là .	D.  là .
Câu 11: Nhận biết đường thẳng song song với mặt phẳng.





11. Cho hình chóp tứ giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của và . Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. ..






11.1. Cho hình chóp . Gọi ,  lần lượt là trọng tâm tam giác  và tam giác . Khi đó  song song với mặt phẳng




A. .	B. .	C. .	D. .



11.2. Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .





11.3. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Gọi và  lần lượt là trung điểm của và . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:








A. //.	B. //.	C. //.	D. //.
11.4. 







Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi. Gọi    lần lượt là trung điểm của    Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .







11.5. Cho tứ diện , là trọng tâm  và  là điểm trên cạnh  sao cho . Đường thẳng  song song với mặt phẳng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .







11.6Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm của tam giác  thuộc cạnh  sao cho  và  là trung điểm của  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 	B. 




C.  cắt 	D.  thuộc mặt phẳng 







[bookmark: _Hlk86353988]11.7. Cho hình lăng trụ  có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm    lần lượt là trung điểm của cạnh   . Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề sai?
[image: ]

i) 

ii) 

iii) 


iv)  cắt mp 
Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai?




A. .	B. 	C. 	D. 




11.8. Cho hai hình bình hành  và  nằm trong hai mặt phẳng khác nhau lần lượt có tâm  và . Mệnh đề nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .





11.9. Cho hình chóp , có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm của. Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Nhận biết mặt phẳng song song với mặt phẳng.
12. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước, ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.




B. Nếu hai mặt phẳng  và  song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  đều song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng .




C. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt  và  thì  và  song song với nhau.




D. Nếu hai mặt phẳng  và  song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng  đều song song với mặt phẳng .
12.1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.





A. Cho điểm  nằm ngoài mặt phẳng  Khi đó tồn tại duy nhất một đường thẳng  chứa  và song song với 





B. Cho hai đường thẳng  và  chéo nhau. Khi đó tồn tại duy nhất mặt phẳng  chứa  và song song với 





C. Cho điểm  nằm ngoài mặt phẳng  Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng  chứa điểm  và song song với 





D. Cho đường thẳng  và mặt phẳng  song song với nhau. Khi đó tồn tại duy nhất một mặt phẳng  chứa  và song song với 

12.2. Cho hình lăng trụ tam giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. 


12.3. Cho hình hộp . Mặt phẳng  song song với
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

12.4. Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .







2.5. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , gọi ,  lần lượt là trung điểm  . Mặt phẳng  song song với mặt phẳng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .






12.6. Cho hình chóp , có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm . Mặt phẳng  song song với mặt phẳng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần II. Trắc nghiệm Đúng – sai
Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm
a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm.
b) Giá trị đại diện của 1 nhóm thuộc mẫu số liệu.
c) Mốt của mẫu số liệu.
d) 50% của dữ liệu có giá trị thấp nhất là bao nhiêu?
 Câu 1. Khi đo mắt cho học sinh khối 10 ở một trường THPT nhân viên y tế ghi nhận lại ở bảng sau:
	  Thời gian 
	
  
	

	
  
	

	


	 Số lần 
	 25 
	 32 
	 14 
	 12 
	 4 


Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	Cỡ của mẫu số liệu là 87.
	
	

	b)
	
Giá trị đại diện của nhóm  là 2,45
	
	

	c)
	Mốt của mẫu số liệu là 1,01
	
	

	d)
	
50% học sinh có thời gian đo mắt thấp nhất là 
	
	


Câu 1.1. Dựa vào bảng tần số mẫu số liệu ghép nhóm sau, hãy tìm tứ phân vị của nó.
	Nhóm
	

	

	

	

	

	


	Tần số
	2
	10
	16
	8
	2
	2


Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .
	
	

	b)
	
Giá trị đại diện của nhóm  là 35.
	
	

	c)
	Mốt của mẫu số liệu là 52
	
	

	d)
	
50% mẫu số liệu có giá trị thấp nhất là 
	
	


Câu 1.2. Một hãng xe ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xe cùng loại sau 2 năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau:
	Số lần gặp sự cố
	

	

	

	

	


	Số xe
	17
	33
	25
	20
	5



a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

b) Giá trị trung tâm của nhóm  là 3,25.

c) Mốt của mẫu số liệu thuộc lớp  và bằng 3,5
d) 50% số xe gặp sự cố nhiều nhất 6 lần.
Câu 1.3. Hãy tìm các tứ phân vị của mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm sau:
	Nhóm
	

	

	

	

	


	Tần số
	3
	8
	12
	12
	4



a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

b) Giá trị đại diện của nhóm  là 3,5.
c) 25% số liệu của nhóm có giá trị nhỏ nhất là 7,04.
d) 50% số liệu của nhóm có giá trị nhỏ nhất là 5,42.
Câu 1.4. Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:
	Đường kính
	

	

	

	

	


	Số cây
	4
	12
	26
	13
	6



a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

b) Độ dài của nhóm là 32,5.
c) Mốt của mẫu số liệu là 32.
d) 50% số cây gỗ được trồng có đường kính nhỏ nhất là 32,79.
e) 25% số cây gỗ được trồng có đường kính lớn nhất là 29,69.
Câu 1.5. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
	Khoảng điểm
	

	

	

	

	

	

	


	Số học sinh
	8
	10
	16
	24
	13
	7
	4



a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

b) Giá trị trung tâm của nhóm là 8,25. 
c) Mốt của mẫu số liệu là 7.
d) 50% số học sinh có điểm cao nhất là 8,15.
e) 25% số học sinh có điểm cao nhất là 7,5.
Câu 2. 
a) 
Tính  (thay vào)
b) 

Tính  (Dạng  tách đa thức)
c) Giới hạn 1 bên đơn giản
d) 
Tìm m để hàm số liên tục tại 1 điểm cho bởi 
. Câu 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	


Để hàm số  liên tục tại điểm  thì giá trị của  là 4
	
	


Câu 2.1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	



Cho hàm số . Giá trị của tham số  để hàm số liên tục tại điểm  là .
	
	



Câu 2.2.  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Cho hàm số . Giới hạn: 
	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	



Giá trị thực của tham số  để hàm số  liên tục tại  là .

	
	


Câu 2.3.  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Cho hàm số . Khi đó giới hạn
	
	

	b)
	
 .
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

Cho hàm số . Hàm số đã cho liên tục tại  khi m=0
	
	


Câu 2.4.  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
 .
	
	

	b)
	
 .
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	


Cho hàm số . Hàm số  liên tục tại  khi

.
	
	


Câu 2.5.  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
 .
	
	

	b)
	
Kết quả của giới hạn  bằng -4
	
	

	c)
	

Cho hàm số . Giới hạn.

	
	

	d)
	


Cho hàm số . Với thì hàm số liên tục tại .
	
	


Câu 3. Cho hình chóp
a) Nhận biết đường song song với đường
b) Giao tuyến song song
c) Vị trí tương đối của hai mặt phẳng.
d) Giao điểm liên quan đến song song








 Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh  và ,  là trung điểm cạnh . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	
Giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng (SAD) là SP
	
	












Câu 3.1. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành, điểm  di động trên cạnh . Một mặt phẳng  qua  và song song với hai đường thẳng , cắt  và  lần lượt tại . Khi đó:

a) MN// 
b) PQ//(SAB)
c) (MNPQ)//(SAB)




b) Giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  là đường thẳng đi qua  và song song với 







Câu 3.2. Cho hình chóp  đáy  là hình bình hành. Gọi  lần lượt là trọng tâm của tam giác  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:
a) IJ//BC

b) , (SAD),(SBC)
c) (IJEF)//(SBC) 
d) Giao tuyến của mp (SIJ) và (SBC) là  đường thẳng EF







Câu 3.3. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Gọi  theo thứ tự là trọng tâm các tam giác . Khi đó:
a) OM//AB.
b) GN//(SPC)

c) Mặt phẳng (GMN) song song với mặt phẳng  




d) Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng đi qua  và song song với 







Câu 3.4. Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  lần lượt là trọng tâm của  và . Khi đó: 


a)  và .


b)  cắt 

c) .




d) Giao tuyến của  và  là đường thẳng đi qua  và song song với .









Câu 3.5. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật tâm O. Gọi  là trọng tâm tam giác , G’ là trọng tâm tam giác .và  là điểm trên cạnh  sao cho  là trung điểm . Khi đó:


a)  song song với 



b)  song song với mặt phẳng  và 
c)  (GG’O)//(SCD)
d) IO là giao tuyến của (GG’O) và mặt phẳng (ABCD)












Câu 3.d. Cho tứ diện ,  là điểm thuộc  sao cho . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Điểm  là giao điểm của  với . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .











Câu 3.d1. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của ,  và  là trọng tâm tam giác . Mặt phẳng  cắt  tại điểm . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần III. Trả lời ngắn
Câu 1. Thực tế cấp số nhân.


1. Người ta thiết kế một cái tháp  tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng  bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng.




1.1. Dân số tỉnh Bình Phước theo điều tra vào ngày  là  người. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng dân số không đổi là  một năm thì đến  dân số của tỉnh Bình Phước là bao nhiêu?


1.2. Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng  độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.



1.3. Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau  phút người ta đếm được có  con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được  con.
1.4. Trên một bàn cờ vua kích thước 8x8 người ta đặt số hạt thóc theo cách như sau. Ô thứ nhất đặt một hạt thóc, ô thứ hai đặt hai hạt thóc, các ô tiếp theo đặt số hạt thóc gấp đôi ô đứng liền kề trước nó. Hỏi phải tối thiểu từ ô thứ bao nhiêu để tổng số hạt thóc từ ô đầu tiên đến ô đó lớn hơn 20172018 hạt thóc.


1.5. Từ độ cao của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt trước đó. Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?
[image: Kết quả hình ảnh cho tháp nghiêng pisa]



1.6. Để trang trí cho quán trà sữa sắp mở cửa của mình, bạn Việt quyết định tô màu một mảng tường hình vuông cạnh bằng . Phần tô màu dự kiến là các hình vuông nhỏ được đánh số lần lượt là , trong đó cạnh của hình vuông kế tiếp bằng một nửa cạnh hình vuông trước đó. Giả sử quá trình tô màu của Việt có thể diễn ra nhiều giờ. Hỏi bạn Việt tô màu đến hình vuông thứ mấy thì diện tích của hình vuông được tô bắt đầu nhỏ hơn ?
[image: ]

1.7. Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ han 6 tháng, mỗi tháng lãi suất là  số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền?

1.8. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là  Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?

1.9. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là  Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?
Câu 2. Bài toán quan hệ song song.



2.  Cho hình chóp  với  là tứ giác lồi. Thiết diện của mặt phẳng  tùy ý với hình chóp không thể là
A. tam giác.	B. tứ giác.	C. ngũ giác.	D. lục giác.









2.1. Cho hình chóp  có  là hình thang cân đáy lớn . Gọi  lần lượt là hai trung điểm của . Gọi  là mặt phẳng qua  và cắt mặt bên  theo một giao tuyến. Thiết diện của  và hình chóp là hình gì?





2.2.   Cho tứ diện  đều cạnh . Gọi  là trọng tâm tam giác , mặt phẳng  cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là.






2.3.   Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi , lần lượt là trung điểm các cạnh . Thiết diện hình chóp với mặt phẳng là một hình gì










2.4. Cho tứ diện . Trên các cạnh  lần lượt lấy các điểm  sao cho ,  không trùng với . Gọi  là thiết diện của mặt phẳng  với hình tứ diện . Khi đó  là hình gì?









2.5.  Cho hình chóp . Có đáy  là hình bình hành. Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , . Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng  là đa giác có bao nhiêu cạnh?








2.6.  Cho hình chóp ,  là điểm nằm trong tam giác . ,  lần lượt là trung điểm của  và . Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng  là hình có bao nhiêu cạnh
Phần IV. Tự luận


Câu 1.    Tìm  của cấp số cộng cho bởi dạng   




[bookmark: _Hlk534139998]1. Cho cấp số cộng  biết  Tính công sai u1,  và tổng của  số hạng đầu tiên.





1.1. Xác định số hàng đầu  và công sai  của cấp số cộng  có  và .




1.2. Cho  là một cấp số cộng thỏa mãn  và .  Tìm  của cấp số cộng đã cho bằng




.3. Cho cấp số cộng  thỏa mãn . Tìm , tổng  số hạng đầu của cấp số cộng trên.




1.4. Cho cấp số cộng  thỏa . Tìm , 




1.5. Cho cấp số cộng  biết  Tính công sai  và tổng của  số hạng đầu tiên.




1.6. Cho cấp số cộng  có . Tìm 


1.7. Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng thỏa mãn: 

Câu 2.  Tìm a để hàm số liên tục tại 1 điểm, (0/0 là tách đa thức cơ bản)


2. Tìm m để hàm số  liên tục tại 



2.1. Cho hàm số . Giá trị của tham số  để hàm số liên tục tại điểm  là:




2.2. Tìm  để hàm số  liên tục tại 



2.3. Có bao nhiêu số tự nhiên  để hàm số  liên tục tại điểm ?



2.4. Tìm giá trị của tham số  để hàm số  liên tục tại .



2.5. Cho hàm số . Hàm số liên tục tại  khi  bằng



2.6. Tìm  để hàm số  liên tục tại điểm .



2.7. Cho hàm số . Tìm giá trị của  để hàm số liên tục tại ?


2.8. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số gián đoạn tại 



2.9.  Để hàm số  liên tục tại  thì giá trị  bằng



2.10. Tìm  để hàm số  liên tục tại điểm .
Câu 3.  Cho hình chóp. Xác định giao tuyến  của hai mặt  phẳng chứa giao tuyến





3. Cho hình chóp  với  là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là







3.1.  Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành. Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và . Giao tuyến của  và  là









.2.   Cho hình chóp  có đáy  là hình thang với đáy lớn, . Gọi  là giao điểm của  và  Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .



3.3.   Cho hình chóp tứ giác  Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là






3.4.  Cho hình chóp  có đáy là hình thang. Gọi  là trung điểm của . Giao tuyến của hai mặt phẳng và là:









3.5. Cho hình chóp , biết  cắt  tại ,  cắt  tại . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .









3.6. Cho tứ diện . Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và . Gọi là trọng tâm tam giác . Giao tuyến của hai mặt phẳng và là đường thẳng:
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